
1 TA01 Huỳnh Nhật Băng 11/5/2002 GV dạy Ngữ văn 15,0 Mười lăm Đạt

2 TA02 Nguyễn Cẩm Bền 09/11/1998 GV dạy Vật Lý 23,0 Hai mươi ba Đạt

3 TA03 Tạ Tuấn Cảnh 16/9/2002 GV dạy Địa lý Vắng thi // Không đạt

4 TA04 Trịnh Lê Cường 29/3/2002 GV dạy Giáo dục TC 15,0 Mười lăm Đạt

5 TA05 Nguyễn Hải Đăng 29/3/1998 GV dạy Giáo dục TC 20,0 Hai mươi Đạt

6 TA06 Lưu Minh Đoàn 03/5/1997 GV dạy GD KT- PL 24,0 Hai mươi bốn Đạt

7 TA07 Lê Ngọc Du 08/10/1994 GV dạy Toán 23,0 Hai mươi ba Đạt

8 TA08 Phạm Phương Duy 20/01/2001 CV về QTCS 22,0 Hai mươi hai Đạt

9 TA09 Phạm Hồng Gấm 15/01/2002 GV dạy Ngữ văn 25,0 Hai mươi lăm Đạt

10 TA10 Trần Văn Giang 07/6/1993 GV dạy Giáo dục TC 20,0 Hai mươi Đạt

11 TA11 Hồ Thông Hành 15/02/1998 GV dạy Giáo dục TC 16,0 Mười sáu Đạt

12 TA12 Trần Quang Hào 11/11/2001 GV dạy Toán 26,0 Hai mươi sáu Đạt

13 TA13 Lê Huynh 06/10/2001 CV về QTCS 28,0 Hai mươi tám Đạt

14 TA14 Võ Thị Lành 16/02/2002 GV dạy Vật Lý 26,0 Hai mươi sáu Đạt

15 TA15 Nguyễn Nhã Linh 01/01/2001 GV dạy Ngữ văn 17,0 Mười bảy Đạt

16 TA16 Trần Quấn Luyện 15/12/2001 CV về QTCS 24,0 Hai mươi bốn Đạt

17 TA17 Đường Diễm My 26/10/2000 GV dạy Địa lý 26,0 Hai mươi sáu Đạt

18 TA18 Nguyễn Chí Nguyễn 06/12/1997 GV dạy Địa lý 23,0 Hai mươi ba Đạt

19 TA19 Mai Trần Thanh Nhàn 11/12/2001 GV dạy Lịch sử 17,0 Mười bảy Đạt

20 TA20 Dương Minh Nhật 16/9/1998 GV dạy Toán 29,0 Hai mươi chín Đạt

21 TA21 Phan Yến Nhi 17/3/1996 GV dạy GD KT- PL 26,0 Hai mươi sáu Đạt

22 TA22 Bùi Nguyễn Ngọc Thạch 25/11/1997 GV dạy Toán 15,0 Mười lăm Đạt

23 TA23 Nguyễn Chúc Thảo 28/6/1999 GV dạy Địa lý 26,0 Hai mươi sáu Đạt

24 TA24 Trần Anh Văn 01/12/2001 CV về QTCS 25,0 Hai mươi lăm Đạt

25 TA25 Phạm Thị Thúy Vy 19/12/2002 GV dạy Toán 29,0 Hai mươi chín Đạt

26 TA26 Phạm Thảo Vy 09/5/2001 GV dạy Giáo dục TC 23,0 Hai mươi ba Đạt
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